
Nam Nữ Xã Huyện
Tỉnh ,

thành phố

1 Vũ Văn Thế 26-06-1995 C3672650 Thái Học
Tp Chí 

Linh
Hải Dƣơng 3 năm Công nghiệp

Công ty HHCP xƣởng đúc 

Hƣng Nam

Số 90, Bắc Thế Châu, phƣờng Minh Hòa, khu Sơn 

Thƣợng, TP.Đài Nam
Tháng 1/2024

2 Tống Thu Hà 27-06-2001 P02897857
Phú 

Nhuận
Lục Ngạn Bắc Giang 3 năm Công nghiệp

Công ty HHCP xí nghiệp 

nhựa chất dẻo Quán Xƣơng

Số 6 đƣờng Vƣợng Lai, phƣờng Ngũ Giáp, khu 

Quan Miếu, TP.Đài Nam
Tháng 1/2024

3 Nguyễn Hồng Ninh 17-01-1982 P02817451
Trƣờng 

Sơn
Đức Thọ Hà Tĩnh 3 năm Công nghiệp

Công ty HHCP hƣng 

nghiệp Quán Nhất

Số 19, ngõ 148, đƣờng Nghĩa Lâm, phƣờng Nhân 

Nghĩa, khu Nhân Đức, TP.Đài Nam
Tháng 1/2024

4 Trần Bá Tin 03-08-1996 E00106837 TT Nam ĐànNam Đàn Nghệ An 3 năm
Khán hộ công 

gia đình
Lâm Bách Hiền

Số 48, ngõ 92, phố Liễu Dƣơng Tây, khu Bắc 

Đồn, TP.Đài Nam
Tháng 1/2024

1
TRƢƠNG 

QUANG HẢI
01/11/1987 E00514521

Xã 

Tịnh 

Khê

Thành 

phố 

Quảng 

Ngãi

Tỉnh 

Quảng 

Ngãi

3 năm 
Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
3 Hong Myeong Ho  

1404 Wonsan-dori, Ocheon-myeon ,

Boryeong-si, Chungcheongnam-do
Tháng 1/2024

2
HOÀNG MINH 

ĐỨC
18/02/2002 C9996087

Xã 

Cảnh 

Hóa

Huyện 

Quảng 

Trạch

Tỉnh 

Quảng 

Bình

3 năm 
Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
3 Hong Myeong Ho  

1404 Wonsan-dori, Ocheon-myeon ,

Boryeong-si, Chungcheongnam-do
Tháng 1/2024

3
PHAN THANH 

HƢNG
08/11/2001 K0166532

Thị 

trấn 

Hoàn 

Lão

Huyện 

Bố Trạch

Tỉnh 

Quảng 

Bình

3 năm 
Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
3 Hong Myeong Ho  

1404 Wonsan-dori, Ocheon-myeon ,

Boryeong-si, Chungcheongnam-do
Tháng 1/2024

4
NGUYỄN VĂN 

PHƢỢNG
13/04/1988 C6388218

Phƣờng 

Quảng 

Phúc

Thị xã 

Ba Đồn

Tỉnh 

Quảng 

Bình

3 năm 
Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
3 Hong Myeong Ho  

1404 Wonsan-dori, Ocheon-myeon ,

Boryeong-si, Chungcheongnam-do
Tháng 1/2024

Địa chỉ làm việc
Dự kiến  

xuất cảnh

THỊ TRƢỜNG ĐÀI LOAN

THỊ TRƢỜNG HÀN QUỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 

NGUỒN NHÂN LỰC ĐÔNG ANH

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC TUYỂN 

STT Họ và tên

Ngày sinh

Số hộ chiếu

Quê quán Thời 

hạn hợp 

đồng

Ngành nghề Người sử dụng lao động
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